Phụ lục I. Cấp Tiểu học
1. Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1
	STT
	Chủ đề/mạch kiến thức theo CV 3036
	Yêu cầu cần đạt
	Tên Tài liệu
	Tên bài học/chủ đề
	Lựa chọn nội dung/hoạt động lồng ghép, tích hợp
	Ghi chú

	1
	Quê hương em
	- Nêu được một số hoạt động sản xuất của người dân địa phương.
- Nêu được tên và vai trò của một số công trình công cộng.
- Giới thiệu được các nét cơ bản về cảnh quan thiên nhiên, con người, sản vật, hoạt động sản xuất...
- Kể được cho thầy cô và các bạn về nơi mình sinh sống.
	Tài liệu GDĐP lớp 1 Đắk Lắk
	Chủ đề 1: Đắk Lắk quê hương tươi đẹp
	- Sử dụng hoạt động Khởi động (trang 6).
- Sử dụng Hoạt động 1 Khám phá (trang 6, 7, 8, 9).
- Sử dụng câu hỏi 1 hoạt động Luyện tập (trang11).
- Sử dụng yêu cầu 1 phần Vận dụng (trang 11). 
	Tên bài học:
Đắk Lắk quê hương tươi đẹp 
- Ngã sáu (phường Buôn Ma Thuột) 

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 1 Phú Yên
	Chủ đề 1:
Phú Yên quê hương em
	- Sử dụng nội dung 2 của phần Khám phá (trang 7);
- Sử dụng câu hỏi 1 ở phần Mở rộng/(trang 10) (dạy trong phần luyện tập).
	

	2
	Danh lam thắng cảnh quê em
	- Kể được tên một số cảnh đẹp ở địa phương.
- Biết cách ứng xử để giữ an toàn và bảo vệ môi trường khi tham quan cảnh đẹp (phù hợp với lứa tuổi).

	Tài liệu GDĐP lớp 1 Đắk Lắk
	
	
	

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 1 Phú Yên
	Chủ đề 2: Cảnh đẹp quê em
	Sử dụng toàn bộ bài Cảnh đẹp quê em để dạy (trang 13-trang 20).
	Tên bài học:
Cảnh đẹp quê em 
- Tháp Nhạn (phường Tuy Hòa);
- Mũi Điện (xã Hòa Xuân);
- Núi Đá Bia (xã Hòa Xuân).

	3
	Nghề/ Làng nghề truyền thống
	- Nêu/mô tả được các bước chính làm ra sản phẩm của nghề, làng nghề truyền thống của địa phương.
- Kể một số sản phẩm của nghề, làng nghề truyền thống của địa phương.

	Tài liệu GDĐP lớp 1 Đắk Lắk
	Chủ đề 3: Nghề dệt thổ cẩm
	Sử dụng toàn bộ nội dung bài Nghề dệt thổ cẩm để dạy (trang 17- trang 22).
	Tên bài học
Nghề dệt thổ cẩm


	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 1 Phú Yên
	Chủ đề 7:
Nghề truyền thống của Phú Yên
	Không sử dụng nội dung bài này để dạy, tuy nhiên giáo viên có thể giới thiệu thêm cho học sinh biết về nghề làm muối ở vùng biển.  
	

	4
	Phong tục tập quán
	- Kể được tên một số món ăn ngon ở địa phương.
- Biết được nguyên liệu của một món ăn mà em thích.
- Nói được cảm nhận của em về món ăn em thích.
	Tài liệu GDĐP lớp 1 Đắk Lắk
	Chủ đề 7: Cà phê Đắk Lắk
	 Sử dụng toàn bộ nội dung bài Cà phê Đắk Lắk trang (trang 23) để dạy.
	

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 1 Phú Yên
	Chủ đề 6:
Món ngon Phú Yên
	
Sử dụng toàn bộ nội dung bài: Món ngon Phú Yên để dạy (trang 43).
	Tên bài học:
Món ngon quê em

	5
	Lễ hội truyền thống
	- Kể được tên một số lễ hội ở quê em.
- Biết cách ứng xử và giữ an toàn khi tham quan di tích, tham gia lễ hội.
- Biết một số trò chơi dân gian thường được tổ chức trong các lễ hội.
	Tài liệu GDĐP lớp 1 Đắk Lắk
	
	
	

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 1 Phú Yên
	Chủ đề 3:
Lễ hội quê em
	Sử dụng toàn bộ nội dung bài Lễ hội quê em (trang 21) để dạy.
	Tên bài học:
Lễ hội quê em


	6
	Di tích lịch sử - văn hóa
	- Kể tên một số di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu ở địa phương.
- Giới thiệu khái quát được về đặc điểm di tích lịch sử văn hóa.
- Thực hiện việc làm phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ di tích lịch sử văn hóa
	Tài liệu GDĐP lớp 1 Đắk Lắk
	Chủ đề 5: Đình Lạc Giao
	Sử dụng toàn bộ nội dung bài Đình Lạc Giao (trang 28) để dạy.
	

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 1 Phú Yên
	Không thể hiện trong tài liệu
	
	

	7
	Một số nhân vật tiêu biếu/ Danh nhân
	- Kể tên một số danh nhân tiêu biểu ở địa phương.
- Biết được những công lao của danh nhân đối vói quê hương.
- Trân trọng những  đóng góp của thế hệ trước, học tập những đức tính tốt đẹp; kế thừa, phát huy truyền thống qua các việc làm phù hợp với lứa tuổi.
	Tài liệu GDĐP lớp 1 Đắk Lắk
	Chủ đê 2:
N’Trang Lơng người anh hùng của núi rừng Tây Nguyên
	Sử dụng các nội dung Khởi động, khám phá trang 13, 14, 15.
Hoạt động 1 của luyện tập trang 16.
	

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 1 Phú Yên
	Chủ đề 4
Danh nhân Phú Yên
	- Sử dụng câu hỏi 1, câu hỏi 2 phần trải nghiệm trang 31.
- Sử dụng phần mở rộng trang 31.
	


1. Hướng dẫn nội dung dạy học, kiểm tra đánh giá TLGDĐP lớp 1:
1.1. Hướng dẫn nội dung dạy học TLGDĐP lớp 1
* Chủ đề 1: Quê hương em.
- Sử dụng kết hợp TLGDĐP  tỉnh Đắk Lắk lớp 1 và TLGDĐP  tỉnh Phú Yên lớp 1. Cụ thể sử dụng nội dung hoạt động khởi động; hoạt động khám phá, (trang 6, 7, 8, 9), hoạt động luyện tập (câu hỏi 1- trang 11); hoạt động vận dụng (câu 1-trang 11) theo chủ đề 1 “Đắk Lắk quê hương tươi đẹp” của TLGDĐP Đắk Lắk; Sử dụng nội dung 2 của hoạt động khám phá (trang 7); câu hỏi 1 ở phần mở rộng (trang 10) theo chủ đề 1 “Phú Yên quê hương em” của TLGDĐP tỉnh Phú Yên. 
- Thời lượng dạy học, nội dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn học, hoạt động giáo dục do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 2: Danh lam thắng cảnh quê em.
- Sử dụng toàn bộ chủ đề 2 “Cảnh đẹp quê em” của TLGDĐP tỉnh Phú Yên để dạy. TLGDDP Đắk Lắk không thể hiện chủ đề này mà chỉ tích hợp vào các nội dung khác.
- Thời lượng dạy học, nội dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn học, hoạt động giáo dục do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 3: Nghề, làng nghề truyền thống.
- Sử dụng các nội dung thuộc chủ đề Chủ đề 3 “Nghề dệt thổ cẩm” của TLGDĐP Đắk Lắk. 
- Thời lượng dạy học, nội dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn học, hoạt động giáo dục do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 4: Phong tục, tập quán.
 - Nội dung này TLGDĐP  tỉnh Đắk Lắk lớp 1 có chủ đề 7 bài “Cà phê Đắk Lắk”; TLGDĐP  tỉnh Phú Yên lớp 1 có chủ đề 5 “Sản vật Phú Yên”, chủ đề 6 “Món ngon Phú Yên”. Trong chủ đề 6 “Món ngon Phú Yên” đã thể hiện nội dung chủ đề 5 “Sản vật Phú Yên”. Để đảm bảo thời lượng và kiến  nội dung giáo dục dịa phương cho học sinh, giáo viên có thể chọn một trong hai chủ đề “Cà phê Đắk Lắk” hoặc “Món ngon Phú Yên” để dạy.
- Thời lượng dạy học, nội dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn học, hoạt động giáo dục do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 5: Lễ hội truyền thống. 
- Sử dụng các nội dung thuộc chủ đề Chủ đề 3 “Lễ hội quê em” của TLGDĐP Phú Yên.  TLGDĐP  Đắk Lắk không thể hiện nội dung này, đã tích hợp vào các chủ đề khác.
- Thời lượng dạy học, nội dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn học, hoạt động giáo dục do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 6: Di tích lịch sử - văn hóa
- Sử dụng các nội dung thuộc Chủ đề 5 “Đình Lạc Giao” của TLGDĐP Đắk Lắk.
- Thời lượng dạy học, nội dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
7. Chủ đề Một số nhân vật tiêu biểu/danh nhân: 
- Kết hợp TLGDĐP tỉnh Đắk Lắk lớp 1 với TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 1. Cụ thể sử dụng nội dung khởi động, khám phá (trang 13, 14, 15) và hoạt động 1 của phần luyện tập (trang 16) chủ đề 2 “N’Trang Lơng người anh hùng của núi rừng Tây Nguyên” - TLGDĐP tỉnh Đắk Lắk lớp 1; sử dụng câu hỏi 1, câu hỏi 2 phần trải nghiệm (trang 31) và sử dụng phần mở rộng (trang 31, 32) chủ đề 4 “Danh nhân Phú Yên” - TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 1.
- Thời lượng dạy học, nội dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn học, hoạt động giáo dục do giáo viên lựa chọn.
1.2. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá
- Thực hiện đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học, giáo dục tài liệu địa phương. 
- Cuối học kì I, cuối năm học thực hiện đánh giá các nội dung giáo dục địa phương thông qua các môn học, hoạt động giáo dục được tích hợp.
- Không ghi đánh giá hay nhận xét vào học bạ học sinh.
2. Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2
	STT
	Chủ đề/mạch kiến thức theo CV 3036
	Yêu cầu cần đạt
	Tên Tài liệu
	Tên bài học/chủ đề
	Lựa chọn nội dung/hoạt động lồng ghép, tích hợp
	Ghi chú

	1

	Quê hương em
	- Nêu được một số hoạt động của người dân địa phương.
- Nêu được tên và vai trò của một số công trình công cộng.
- Giới thiệu được cảnh quan thiên nhiên, con người, sản vật, hoạt động sản xuất…
 - Có ý thức bảo vệ môi trường.
- Bày tỏ được tình cảm, sự gắn bó với địa phương.
	Tài liệu GDĐP lớp 2 Đắk Lắk
	Chủ đề 4: Cây ăn trái ở tỉnh Đắk Lắk
	Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề
	

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 2 Phú Yên
	Chủ đề 6: Trái cây Vân Hòa
	Không sử dụng toàn bộ các hoạt động
	

	2
 
	Danh lam thắng cảnh quê em
	- Nêu được tên một số danh lam thắng cảnh/ cảnh đẹp tiêu biểu.
- Nhận biết được danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp của địa phương qua hình ảnh/video.
- Nhận biết và thực hiện các việc làm phù hợp để bảo vệ môi trường danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp đó.
	Tài liệu GDĐP lớp 2 Đắk Lắk
	Chủ đề 1: Đắk Lắk vùng đất con người
	Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề
	- Bảo tàng Đắk Lắk, số 2 Y Ngông, (phường Buôn Ma Thuột).
- Thác Drai Dlông (xã Ea Mroh).
- Hồ Thuỷ điện Nam Ka (xã Nam Kar).
- Vườn quốc gia Yok Đôn (xã Buôn Đôn).
- Thác Drai Nur (xã Ea Na).
- Thác Thuỷ Tiên (xã Phú Xuân).
- Bảo tàng Thế giới Cà phê (phường Buôn Ma Thuột).
- Đèo Hà Lan (phường Cư Bao).

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 2 Phú Yên
	Chủ đề 1: Vùng đất Phú Yên

	Bỏ toàn bộ các hoạt động
	

	
	
	
	
	Chủ đề 2: Gành Đá Đĩa
	Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề
	- Gành Đá Đĩa (xã Tuy An Đông).
- Suối nước khoáng Lạc Sanh (xã Sơn Thành).
- Tháp Nhạn (phường Tuy Hòa).
- Suối Gấm (xã Phú Mỡ).
- Vịnh Vũng Rô (xã Hòa Xuân).

	3
	Nghề, làng nghề truyền thống

	- Nêu được tên một số làng nghề truyền thống của địa phương.
- Nêu/mô tả được các bước chính làm ra sản phẩm của nghề, làng nghề truyền thống của địa phương.

	Tài liệu GDĐP lớp 2 Đắk Lắk
	
	 
	

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 2 Phú Yên

	 Chủ đề 7:  Bánh Tráng Đông Bình.
	 Không sử dụng toàn bộ nội dung bài.
	- Ảnh Phơi cói ở Phú Tân (xã Ô Loan).
- Làng nghề bánh tráng Đông Bình (xã Phú Hòa 1).
- Làng nghề muối Tuyết Diêm (xã Xuân Cảnh).
- Làng nghề nước mắm Gành Đỏ (phường Xuân Đài).
- Làng nghề bó chổi Mỹ Thành (xã Phú Hòa 1).
-  Làng nghề chiếu cói Phú Tân (xã Ô Loan)

	
	
	
	
	Chủ đề 8:  Làng nghề chiếu cói Phú Tân.






	 Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề.
	

	 4
 
	Phong tục, tập quán
	- Biết được tên các dân tộc, trang phục, nghi lễ truyền thống của một số dân tộc ở địa phương qua các hình ảnh, video.
 .- Mô tả giới thiệu trang phục, món ăn truyền thống của một số dân tộc ở địa phương.
 - Có ý thức giữ gìn một số phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc anh em.
	Tài liệu GDĐP lớp 2 Đắk Lắk
	Chủ đề 3: Lễ hội ăn cơm mới của người Êđê
	Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề.
	    

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 2 Phú Yên
	
	
	

	 5
 
	Các loại hình nghệ thuật truyền thống
	- Kể được tên một số loại hình nghệ thuật truyền thống ở địa phương qua hình ảnh, video.
- Nêu được những nét khái quát về nguồn gốc loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương.
- Trân trọng, giữ gìn nét đẹp nghệ thuật truyền thống của địa phương. 
	Tài liệu GDĐP lớp 2 Đắk Lắk
	 
	
	

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 2 Phú Yên
	Chủ đề 4:  Đàn đá, kèn đá Tuy An
	Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề.
	Đàn đá, kèn đá Tuy An (xã Tuy An Tây). 

	 6
 
	Lễ hội truyền thống
	- Kể được tên một số loại hình nghệ thuật truyền thống ở địa phương qua hình ảnh, video;.
- Nêu được những nét khái quát về nguồn gốc loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương.
- Trân trọng, giữ gìn nét đẹp nghệ thuật truyền thống của địa phương.
	Tài liệu GDĐP lớp 2 Đắk Lắk
	
	
	

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 2 Phú Yên
	Chủ đề 3: Lễ hội Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm.
	Sử dụng nội dung toàn bài.
	Huyện Đồng Xuân (xã Xuân Lãnh).

	7
 
	Di tích lịch sử - văn học
	- Kể tên một số di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu ở địa phương.
- Thực hiện việc làm phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ di tích lịch sử văn hóa.
	Tài liệu GDĐP lớp 2 Đắk Lắk
	Chủ đề 5: Di tích lịch sử 04 Nguyễn Du.
	Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề
	Di tích lịch sử 04 Nguyễn Du hay Biệt điện Bảo Đại (phường Buôn Ma Thuột).

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 2 Phú Yên
	
	
	

	8
 
	Một số nhân vật tiêu biểu/danh nhân
	- Kể tên một số danh nhân hoặc nhân vật tiêu biểu ở địa phương.
- Trình bày được những nét khái quát về danh nhân hoặc nhân vật tiêu biểu ở địa phương (Năm sinh, năm mất, đóng góp chính…).

	Tài liệu GDĐP lớp 2 Đắk Lắk
	Chủ đề 2: Thầy giáo Y Jút H’wing -Người con ưu tú của dân tộc Êđê
	Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề.
	Buôn Kram (xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk).

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 2 Phú Yên
	 Chủ đề 5: 
Danh nhân Lương Văn Chánh
	Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề
	thôn Long Phụng, xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk  


2. Hướng dẫn nội dung dạy học, kiểm tra đánh giá TLGDĐP lớp 2:
2.1. Hướng dẫn nội dung dạy học TLGDĐP lớp 2
* Chủ đề 1: Quê hương em. 
- Sử dụng các nội dung thuộc chủ đề “Cây ăn trái ở tỉnh Đắk Lắk” của TLGDĐP Đắk Lắk.
- Không sử dụng chủ đề “Trái cây Vân Hòa” củaTLGDĐP tỉnh Phú Yên vì chủ đề “Cây ăn trái ở tỉnh Đắk Lắk” của TLGDĐP Đắk Lắk đã thể hiện nội dung này.
- Thời lượng dạy học, nội dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn học, hoạt động giáo dục do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 2: Danh lam thắng cảnh quê em. 
- Sử dụng các nội dung thuộc chủ đề “Đắk Lắk vùng đất con người” của TLGDĐP Đắk Lắk. 
- Sử dụng toàn bộ chủ đề “Gành Đá Đĩa” của TLGDĐP tỉnh Phú Yên. 
- không sử dụng chủ đề “Vùng đất Phú Yên” của TLGDĐP tỉnh Phú Yên vì chủ đề “Đắk Lắk vùng đất con người” của TLGDĐP Đắk Lắk đã thể hiện cập nhật được nội dung này.
- Thời lượng dạy học, nội dung dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 3: Nghề, làng nghề truyền thống. 
- không sử dụng chủ đề 7:  Bánh Tráng Đông Bình củaTLGDĐP Phú Yên vì chủ đề này 2 bài nên chọn 1 bài để đảm bảo lượng kiến thức vừa phải cho học sinh.       
- Sử dụng các nội dung thuộc chủ đề 8:  Làng nghề chiếu cói Phú Tân của TLGDĐP Phú Yên. 
- Thời lượng dạy học, nội dung dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 4: Phong tục, tập quán.
- Sử dụng các nội dung thuộc chủ đề 3 “Lễ hội ăn cơm mới của người Êđê” của TLGDĐP Đắk Lắk. 
- Thời lượng dạy học, nội dung dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 5: Các loại hình nghệ thuật truyền thống.
- Sử dụng các nội dung thuộc chủ đề 4 “Đàn đá, kèn đá Tuy An” của TLGDĐP Phú Yên. 
- Thời lượng dạy học, nội dung dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 6: Lễ hội truyền thống
- Sử dụng các nội dung thuộc chủ đề 3 “Lễ hội Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm” của TLGDĐP Phú Yên. 
- Thời lượng dạy học, nội dung dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 7: Di tích lịch sử - văn hóa
- Sử dụng các nội dung thuộc chủ đề 5 “Di tích lịch sử 04 Nguyễn Du” của TLGDĐP Đắk Lắk. 
-Thời lượng dạy học, nội dung dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 8: Một số nhân vật tiêu biểu/danh nhân
- Sử dụng các nội dung thuộc chủ đề 2 “Thầy giáo Y Jút H’wing - Người con ưu tú của dân tộc Êđê” của TLGDĐP Đắk Lắk; sử dụng nội dung chủ đề 5: “Danh nhân Lương Văn Chánh” của TLGDĐP Phú Yên. 
- Thời lượng dạy học, nội dung dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
- Một số chủ đề, mạch kiến thức còn lại được giáo viên, học sinh sử dụng làm tài liệu tự học, tham khảo.
2.2. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá
- Thực hiện đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học tích hợp, giáo dục tài liệu địa phương. 
- Cuối học kì I, cuối năm học thực hiện đánh giá các nội dung giáo dục địa phương trong môn học đã được tích hợp (nếu có).
3. Tài liệu giáo dục địa phương lớp 3
	STT
	Chủ đề/mạch kiến thức theo CV 3036
	Yêu cầu cần đạt
	Tên Tài liệu
	Tên bài học/chủ đề
	Lựa chọn nội dung/hoạt động lồng ghép, tích hợp
	Ghi chú

	1
	Quê hương em

	- Nêu được một số nét khái quát về vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên của địa phương.
- Nêu được một số hoạt động của người dân ở địa phương.
- Nêu được tên và vai trò của một số công trình công cộng ở địa phương.
- Giới thiệu được những nét cơ bản về cảnh quan thiên nhiên, con người, sản vật, một số hoạt động sản xuất của địa phương.
- Có ý thức bảo vệ môi trường ở địa phương.
- Bày tỏ được tình cảm, sự gắn bó của bản thân với địa phương.
	TLGDĐP tỉnh  Đắk Lắk - Lớp 3 
	Chủ đề 1: Đắk Lắk - Vùng đất và con người
	- Sử dụng hoạt động khởi động.
- Câu hỏi 1 của hoạt động 1 phần khám phá.
- Sử dụng hoạt động 2 phần khám phá.
- Sử dụng câu hỏi 1 phần luyện tập.
	- Hình 2: xã Ea Kao.
- Hình 5: xã Liên Sơn Lắk.


	
	
	
	TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3 
	Chủ đề 1: Các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên
	- Câu hỏi 1 của hoạt động 1 phần khám phá.
- Dùng câu hỏi 2 và 3 của hoạt động 2 phần khám phá.
- Sử dụng câu hỏi 2 phần luyện tập.
- Sử dụng phần vận dụng cho cả hai chủ đề. 
	- Hình 1: phường Tuy Hòa.

	2
	Danh lam thắng cảnh quê em
	- Nêu được tên, vị trí của một số danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp tiêu biểu.
- Nhận biết được danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp của địa phương qua hình ảnh/video.
- Nêu cảm nhận của bản thân về danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp đó.
- Giới thiệu về danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp của địa phương bằng các hình thức phù hợp lứa tuổi.
- Nhận biết và thực hiện các việc làm phù hợp để bảo vệ môi trường danh lam thắng cảnh.
	TLGDĐP  tỉnh  Đắk Lắk - Lớp 3
	
	
	

	
	
	
	TLGDĐP  tỉnh Phú Yên lớp 3 
	Chủ đề 2: Vịnh Xuân Đài
	Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề.
	+ Hình 2: phường Sông Cầu.
+ Hình 3: phường Sông Cầu.
+ Hình 4: phường Xuân Đài.
+ Hình 5: phường Xuân Đài.
+ Hình 10: phường Xuân Đài.

	3
	Nghề, làng nghề truyền thống
	- Nêu được tên, vị trí, khái quát lịch sử một số làng nghề truyền thống của địa phương.
- Nêu/mô tả được các bước chính làm ra sản phẩm của nghề, làng nghề truyền thống của địa phương.
- Kể một số sản phẩm của nghề, làng nghề truyền thống của địa phương.
- Trình bày được ở mức độ đơn giản vai trò của  nghề/làng nghề truyền thống và các sản phẩm của nghề, làng nghề truyền thống. Các sản phẩm của nghề, làng nghề truyền thống đó có ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
- Trải nghiệm và giới thiệu làng nghề truyền thống của địa phương.
- Có ý thức bảo vệ và phát triển làng nghề truyền thống cũng như môi trường làng nghề bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi .
	TLGDĐP tỉnh  Đắk Lắk - lớp 3
	
	
	

	
	
	
	TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3
	Chủ đề 8: Nghề làm bánh tráng ở Phú Yên
	Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề ,

	+ Hình 7: xã Phú Hòa 1.
+ Hình 14: xã Tuy An Nam.


	4
	Phong tục, tập quán
	-Biết được tên nhà ở, trang phục, món ăn, nghi lễ... truyền thống của một số dân tộc ở địa phương.
- Nhận biết nhà ở, trang phục, món ăn, nghi lễ... truyền thống của một số dân tộc ở địa phương  qua các các hình ảnh, video.
- Mô tả giới thiệu nhà ở, trang phục, món ăn, lễ nghi... truyền thống của một số dân tộc ở địa phương bằng những hình thức khác nhau phù hợp với lứa tuổi.
- Có ý thức giữ gìn một số phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình và các dân tộc khác.
	TLGDĐP tỉnh Đắk Lắk - lớp 3
	Chủ đề 4: Ẩm thực Đắk Lắk - Cơm lam, gà nướng.
	- Sử dụng toàn bộ phần khám phá chủ đề 4.
- Sử dụng yêu cầu 1 chủ đề 4 cho phần thực hành.
	

	
	
	
	TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3 
	Chủ đề 7: Bò một nắng Phú Yên.
Chủ đề 6: Hải sản đầm Cù Mông.
	- Sử dụng phần khởi động của chủ đề 7.
- Sử dụng nội dung vận dụng 1 chủ đề 7.
- Chủ đề 6 tích hợp một cách hợp lí.
	

	5.
	Các loại hình nghệ thuật truyền thống
	- Kể được tên một số loại hình nghệ thuật truyền thống ở địa phương.
- Nhận biết được một số loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương qua hình ảnh, video.
- Nêu được những nét khái quát về nguồn gốc, nội dung, giá trị của một số loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương.
- Mô phỏng, thực hành ở mức độ đơn giản một loại nghệ thuật tiêu biểu của địa phương phù hợp với lứa tuổi. 
- Trân trọng, giữ gìn nét đẹp nghệ thuật truyền thống của địa phương. 
	TLGDĐP tỉnh  Đắk Lắk - lớp 3
	Chủ đề 3: Nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng ở Đắk Lắk.
	- Sử dụng toàn bộ nội dung khởi động, khám phá 1, thực hành 1.

	

	
	
	
	TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3 
	Chủ đề 4: Vẻ đẹp tháp Nhạn
	Sử dụng hoạt động 1 của phần khám phá.
	+ Hình 2: phường Tuy Hòa.

	6.
	Lễ hội truyền thống
	- Nêu được tên, địa điểm diễn ra một số lễ hội truyền thống của địa phương.
- Nêu được/ mô tả được một số hoạt động chính diễn ra trong lễ hội; mục đích, ý nghĩa của lễ hội.
- Giới thiệu và bước đầu quảng bá được về các lễ hội truyền thống của địa phương.
- Thực hiện được một số việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi để bảo đảm an toàn, văn minh và bảo vệ môi trường nơi diễn ra lễ hội.
	TLGDĐP tỉnh  Đắk Lắk - lớp 3
	Chủ đề 3 - hoạt động 2: Tìm hiểu một số nghi thức, lễ hội có diễn tấu cồng chiên ở Đắk Lắk.
	Sử dụng nội dung vận dụng 1.
	

	
	
	
	TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3 
	Chủ đề 3 -  hoạt động 2: Di tích địa đạo Gò Thì Thùng.
Chủ đề 4 - Hoạt động 2: Vẻ đẹp tháp Nhạn
Chủ đề 5 - Hoạt động 2: Danh nhân Lê Thành Phương.
	- Sử dụng nội dung hội đua ngựa gò Thì Thùng. 
- Toàn bộ hoạt động 2 của chủ đề 4. 
- Sử dụng một phần nội dung hoạt động 2 của chủ đề 5.
	

	7
	Trò chơi dân gian
	- Kể tên một số trò chơi dân gian tiêu biểu ở địa phương.
- Giới thiệu luật/cách chơi một số trò chơi dân gian tiêu biểu ở địa phương.
- Thực hành các trò chơi.
- Có ý thức đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi, bảo tồn trò chơi dân gian ở địa phương. 
	TLGDĐP tỉnh Đắk Lắk - lớp 3
	
	
	

	
	
	
	TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3 
	Chủ đề 5 - Hoạt động 2:  Danh nhân Lê Thành Phương
	- Sử dụng một phần nội dung hoạt động 2 của chủ đề 5.
	

	8
	Di tích lịch sử - văn hóa
	- Kể tên một số di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu ở địa phương.
- Giới thiệu khái quát được về lịch sử hình thành, đặc điểm và vai trò của di tích lịch sử văn hóa.
- Thực hiện việc làm phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ di tích lịch sử văn hóa.
	TLGDĐP tỉnh Đắk Lắk - lớp 3
	Chủ đề 6: Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột
	- Sử dụng hoạt động khởi động.
- Sử dụng toàn phần nội dung khám phá và thực hành.
	

	
	
	
	TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3 
	Chủ đề 3: Di tích địa đạo Gò Thì Thùng
	- Sử dụng hoạt động khởi động.
- Sử dụng mục 2 phần vận dụng.

	

	9
	Một số nhân vật tiêu biểu/ Danh nhân
	- Kể tên một số danh nhân hoặc nhân vật tiêu biểu ở địa phương.
-Trình bày được những nét khái quát về danh nhân hoặc nhân vật tiêu biểu ở địa phương( Năm sinh, năm mất, đóng góp chính…).
 - Trân trọng những đóng góp của thế hệ trước, học tập những đức tính tốt đẹp; kế thừa, phát huy truyền thống qua các việc làm phù hợp với lứa tuổi.
	TLGDĐP tỉnh Đắk Lắk - lớp 3
	Chủ đề 2: Y Blốk Êban - Vị tướng của núi rừng Tây Nguyên
	- Sử dụng nội dung khởi động, khám phá, thực hành.
- Phần vận dụng có thể sử dụng nội dung chủ đề 5: Danh nhân Lê Thành Phương.
	

	
	
	
	TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3 
	Chủ đề 5: Danh nhân Lê Thành Phương
	- Sử dụng nội dung khởi động, khám phá, thực hành.
- Phần vận dụng có thể sử dụng nội dung chủ đề 2: Y Blốk Êban - Vị tướng của núi rừng Tây Nguyên.
	


3.1. Hướng dẫn nội dung dạy học, kiểm tra đánh giá TLGDĐP lớp 3:
3.1.1. Hướng dẫn nội dung dạy học TLGDĐP lớp 3
* Chủ đề 1: Quê hương em
- Sử dụng kết hợp TLGDĐP tỉnh Đắk Lắk lớp 3 và TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3. Cụ thể:
+ TLGDĐP tỉnh Đắk Lắk lớp 3: Sử dụng hoạt động khởi động; câu hỏi 1 của hoạt động 1 phần khám phá; hoạt động 2 phần khám phá; câu hỏi 1 phần luyện tập của chủ đề 1.
+ TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3: Câu hỏi 1 của hoạt động 1 phần Khám phá; câu hỏi 2 và 3 của hoạt động 2 phần khám phá; câu hỏi 2 phần luyện tập của chủ đề 1.
-Thời lượng dạy học, nội dung dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 2: Danh lam thắng cảnh quê em
- Sử dụng TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3: Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề 2.
- Thời lượng dạy học, nội dung dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 3: Nghề, làng nghề truyền thống
- Sử dụng TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3: Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề 8.
- Thời lượng dạy học, nội dung dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 4: Phong tục, tập quán
- Sử dụng kết hợp TLGDĐP Đắk Lắk lớp 3 và TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3. Cụ thể:
+ TLGDĐP tỉnh Đắk Lắk lớp 3: Sử dụng toàn bộ phần khám phá chủ đề 4; yêu cầu 1 chủ đề 4 cho phần thực hành.
+ TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3: Sử dụng phần khởi động của chủ đề 7; nội dung vận dụng 1 chủ đề 7. Chủ đề 6 tích hợp một cách hợp lí.
- Thời lượng dạy học, nội dung dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 5: Các loại hình nghệ thuật truyền thống .
- Sử dụng kết hợp TLGDĐP Đắk Lắk lớp 3 và TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3. Cụ thể:
+ TLGDĐP tỉnh Đắk Lắk lớp 3: Sử dụng toàn bộ nội dung khởi động, khám phá 1, thực hành 1 của chủ đề 3.
+ TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3: Sử dụng hoạt động 1 của phần khám phá của chủ đề 4.
- Thời lượng dạy học, nội dung dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 6: Lễ hội truyền thống
- Sử dụng kết hợp TLGDĐP tỉnh Đắk Lắk lớp 3 và TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3. Cụ thể:
+ TLGDĐP tỉnh  Đắk Lắk lớp 3: Sử dụng nội dung vận dụng 1 chủ đề 3.
+ TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3: Sử dụng nội dung hội đua ngựa gò Thì Thùng. Toàn bộ hoạt động 2 của chủ đề 4. Sử dụng một phần nội dung hoạt động 2 của chủ đề 5.
- Thời lượng dạy học, nội dung dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 7: Trò chơi dân gian
- Sử dụng TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3: Sử dụng một phần nội dung hoạt động 2 của chủ đề 5.
- Thời lượng dạy học, nội dung dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 8: Di tích lịch sử - văn hóa
- Sử dụng kết hợp TLGDĐP tỉnh Đắk Lắk lớp 3 và TLGDĐP tỉnh Phú Yên - Lớp 3. Cụ thể:
+ TLGDĐP tỉnh Đắk Lắk lớp 3: Sử dụng hoạt động khởi động; toàn phần nội dung khám phá và thực hành của chủ đề 6.
+ TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3: Sử dụng hoạt động khởi động; mục 2 phần vận dụng của chủ đề 3.
- Thời lượng dạy học, nội dung dạy học tích hợp toàn phần hoặc một phần trong các môn do giáo viên lựa chọn.
* Chủ đề 9: Một số nhân vật tiêu biểu/ Danh nhân.
- Sử dụng kết hợp TLGDĐP tỉnh Đắk Lắk lớp 3 và TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3. Cụ thể:
+ TLGDĐP tỉnh Đắk Lắk lớp 3:  Sử dụng nội dung khởi động, khám phá, thực hành của chủ đề 2. Phần vận dụng có thể sử dụng nội dung chủ đề 5: Danh nhân Lê Thành Phương.
+ TLGDĐP tỉnh Phú Yên lớp 3: Sử dụng nội dung khởi động, khám phá, thực hành của chủ đề 5. Phần vận dụng có thể sử dụng nội dung chủ đề 2: Y Blốk Êban - Vị tướng của núi rừng Tây Nguyên.
3.1.2. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá
- Thực hiện đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học tích hợp, giáo dục tài liệu địa phương. 
- Cuối học kì I, cuối năm học thực hiện đánh giá các nội dung giáo dục địa phương trong môn học đã được tích hợp (nếu có).
4. Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4
	STT
	Chủ đề/mạch kiến thức theo CV 3036
	Yêu cầu cần đạt
	Tên tài liệu
	Tên bài học/chủ đề
	Lựa chọn nội dung/ hoạt động lồng ghép, tích hợp
	Ghi chú 

	1

	Quê hương em
	- Nêu được một số nét khái quát về vị trí địa lí, đặc điềm tự nhiên của địa phương.
- Nêu được một số hoạt động của người dân ở địa phương.
- Nêu được tên và vai trò của một số công trình công cộng ở địa phương.
- Giới thiệu được những nét cơ bản về cảnh quan thiên nhiên, con người, sản vật, một số hoạt động sản xuất... ở địa phương.
- Có ý thức bảo vệ môi trường ở địa phương.
- Bày tỏ được tình cảm, sự gắn bó của bản thân với địa phương.
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk
	Chủ đề 1: Đắk Lắk - Địa phương em
	Chủ đề 1: Đắk Lắk - Địa phương em
	

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên
	Chủ đề 1:
Phú Yên - Địa phương em 
Chủ đề 6: Nghề đánh bắt cá ngừ đại dương ở Phú Yên.
	Lựa chọn 1 vài hình ảnh, thông tin.
	Phú Yên (Đắk Lắk).
· 

	2
	Danh lam thắng cảnh quê em
	- Nêu được tên, vị trí của một số danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp tiêu biểu của địa phương.
- Nhận biết được một số danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp của địa phương qua hình ảnh/video...
- Nêu được cảm nhận của bản thân đối với danh lam thang cảnh/cảnh đẹp đó.
- Giới thiệu được về danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp của địa phương bằng các hình thức khác nhau phù hợp với lứa tuổi.
- Nhận biết và thực hiện được những việc làm phù hợp để bảo vệ môi trường danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp đó.          
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk
	Không có bài cụ thể
	
	· 

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên
	Chủ đề 2:
Thắng cảnh đầm Cù Mông

	Toàn bài
	- Phú Yên (Đắk Lắk.)
- Thị xã Sông Cầu (phường Sông Cầu).
- Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk).
· 

	3
	Nghề/làng nghề truyền thống
	- Nêu được lên vị trí, khái quát lịch sử một số làng nghề truyền thống của địa phương.
- Nêu/mô tả được các bước chính để làm ra sản phẩm  của nghề/làng nghề truyền thống của địa phương.
- Kể tên một số sản phẩm của nghề/làng nghề truyền thống của địa phương.
- Trình bày được ở mức độ đơn giản vai trò của nghề/làng nghề truyền thống và các sản phẩm của nghề/làng nghề truyền thống và các sản phẩm của nghề/làng nghề truyền thống đó cỏ ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
- Trải nghiệm và giới thiệu được làng nghề truyền thống của địa phương.
- Có ý thức bảo vệ và phát triển làng nghề truyền thống cũng như môi trường làng nghề bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk
	Không có bài cụ thể
	
	· 

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên
	Chủ đề 8: Nghề làm nước mắm ở Phú Yên

	Toàn bài.
	- Phú Yên (Đắk Lắk).
- Thị xã Sông Cầu (phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk).
- Thị xã Đông Hòa (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk).
- Làng nước mắm Mỹ Quang (xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk).
· 
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	Phong tục tập quán
	- Biết được tên nhà ở, trang phục, món ăn, nghi lễ,...truyền thống của một số dân tộc ở địa phương .
- Nhận biết được nhà ở, trang phục, món ăn, nghi lễ...truyền thống của một số dân tộc ở địa phương qua hình ảnh, video...
- Mô tả/giới thiệu được về nhà ở, trang phục, món ăn, nghi lễ,... truyền thống của một số dân tộc ở địa phương bằng những hình thức khác nhau phù hợp với lứa tuổi.
- Có ý thức giữ gìn một số phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình và các dân tộc khác.
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk
	Chủ đề 4: Ẩm thực Đắk Lắk- Cá bống thác kho riềng
	Toàn bài
	· 

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên
	Chủ đề 7: Cốm nếp Phong Hậu

	Toàn bài
	Phú Yên (Đắk Lắk).
Xã An Định, huyện Tuy An (xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk).
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	Các loại hình nghệ thuật truyền thống
	- Kể được tên một số loại hình nghệ thuật truyền thống ở địa phương.
- Nhận biết được một số loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương qua hình ảnh, video.
- Nêu được những nét khái quát về nguồn gốc, nội dung, giá trị của một số loại hình nghệ thuật truyện thống của địa phương.
- Mô phỏng, thực hành ở mức độ đơn giản một loại nghệ thuật tiêu biểu của địa phương phù hợp với lứa tuổi.
- Trân trọng, giữ gìn nét đẹp nghệ thuật truyền thống của địa phương.
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk
	Không có bài cụ thể
	
	· 

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên
	Chủ đề 4: Nghệ thuật múa lân ở Phú Yên

	Toàn bài
	- Phú Yên (Đắk Lắk).
· - Thành phố Tuy Hòa (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).
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	Lễ hội truyền thống
	- Nêu được tên địa điểm diễn ra một số lễ hội truyền thống của địa phương.
- Nêu được/ mô tả được một số hoạt động chính diễn ra trong lễ hội; mục đích, ý nghĩa của lễ hội.
- Giới thiệu và bước đầu quảng bá được về các lễ hội truyền thống của địa phương.
- Thực hiện được một số việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi để bảo đảm an toàn, văn minh và bảo vệ môi trường nơi diễn ra lễ hội.
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk
	Chủ đề 3:  Lễ hội Mừng lúa mới của người Xơ Đăng
	Toàn bài
	Xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk)

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên
	Không có bài cụ thể
	
	· 

	7
	Trò chơi dân gian
	- Kể tên một số trò chơi dân gian tiêu biểu của địa phương.
- Giới thiệu được luật (cách) chơi của một số trò chơi dân gian tiêu biểu của địa phương.
- Thực hành chơi các trò chơi.
- Có ý thức đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi; giữ gìn, bảo tồn trò chơi dân gian của địa phương.
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk
	Không có bài cụ thể
	Không dạy Chủ đề này
	· 

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên
	Không có bài cụ thể
	Không dạy Chủ đề này
	· 
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	Di tích lịch sử - văn hóa
	- Kể tên một số di tích lịch sử -văn hóa tiêu biểu của địa phương.
- Giới thiệu khái quát được về lịch sử hình thành, đặc điểm, vai trò của di tích lịch sử- văn hóa.
Thực hiện những việc làm phù hợp với lúa tuổi để bảo vệ di tích lịch sử- văn hóa.
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk
	Chủ đề 5: Di tích lịch sử quốc gia Đồn điền CADA
	Toàn bài
	Xã Ea Yông, huyện Krông Pắc (xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk).
Bỏ cụm từ “nói chung và huyện Krông Pắc nói riêng” ở cuối đoạn văn.

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên
	Chủ đề 3. Di tích lịch sử quốc gia Vũng Rô
	Toàn bài
	Hình 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 Bỏ chú thích địa điểm hoặc xác minh thuộc xã, phường nào.
· Xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk).

	9
	Một số nhân vật tiêu biếu/ Danh nhân
	- Kể tên một số danh nhân hoặc nhân vật tiêu biểu ở địa phương.
- Trình bày được những nét khái quát về danh nhân hoặc nhân vật tiêu biểu ở địa phương (năm sinh, năm mất, đóng góp chính...).
- Trân trọng những đóng góp của thế hệ trước, học lập những đức tính tốt đẹp; kế thừa, phát huy truyền thống qua các việc làm phù hợp với lứa tuổi.
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk
	Chủ đề 2:  Ama Jhao – người anh hùng của núi rừng Tây Nguyên
	Toàn bài
	Thành phố Buôn Ma Thuột (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Thị xã Buôn Hồ (phường Buôn Hồ).

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên
	Chủ đề 5: Danh nhân Đào Trí 
	Toàn bài
	· 


4. Hướng dẫn nội dung dạy học, kiểm tra đánh giá TLGDĐP lớp 4:
4.1. Hướng dẫn nội dung dạy học TLGDĐP lớp 4
Sau khi nghiên cứu các TLGDĐP  lớp 4 của 02 tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Phú Yên (cũ) tổ rà soát lựa chọn nội dung/chủ đề sau đây dạy học nội dung giáo dục địa phương tỉnh Đắk Lắk năm học 2025-2026 cụ thể như sau:
* Chủ đề 1: Quê hương em.
- Chủ đề 1 “Đắk Lắk - Địa phương em”. Thuộc tài liệu GDĐP lớp 4 tỉnh Đắk Lắk (04 tiết). 
- Dạy trong chủ đề 1. Địa phương em của môn Lịch sử và Địa lí lớp 4.
- Nội dung còn lại Tích hợp vào môn học/hoạt động giáo dục. Cụ thể:
+ Khởi động: Lấy tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk. Thay thế 1 hình trong tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk  bằng Hình 1.1. Vũng Rô trong tài liệu Phú Yên (phường Đông Hòa).
+ Khám phá: 
 Hoạt động 1: Tìm hiểu về vị trí địa lí và các dạng địa hình của tỉnh Đắk Lắk.
GV tham khảo lược đồ trong link sau: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/sap-xep-dvhc-danh-sach-102-xa-phuong-cua-tinh-dak-lak-moi-119250622182003769.htm
 Hoạt động 2: Tìm hiểu về khí hậu và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Đắk Lắk.
Tham khảo thông tin trong hoạt động 2. Tìm hiểu một số thiên tai đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên và hoạt động 2. Tìm hiểu về khí hậu và tài nguyên rừng của tỉnh Đắk Lắk.
 Hoạt động 3: Tìm hiểu một số hoạt động kinh tế tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk.
Thông tin trong Hoạt động 3 của Chủ đề 1 “Đắk Lắk - Địa phương em” và Chủ đề 6 “Nghề đánh bắt cá ngừ đại dương ở Phú Yên”.
+ Thực hành:
 Hoạt động 1: Quan sát các hình và cho biết người dân Đắk Lắk đã khai thác các dạng địa hình vào những hoạt động sản xuất nào?
Thông tin trong Hoạt động 3 của Chủ đề 1 “Đắk Lắk - Địa phương em” và Chủ đề 6 “Nghề đánh bắt cá ngừ đại dương ở Phú Yên”.
Hình 1,2 trang 11 tài liệu Đắk Lắk và các hình trang 14 tài liệu Phú Yên
 Hoạt động 2: Kể tên một số thiên tai đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thảo luận nhóm về những điều cần làm để giữ an toàn cho bản thân trước từng loại thiên tai đó.
+ Vận dụng:
 Hoạt động 1: Hoạt động vận dụng trang 15 tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên
 Hoạt động 2: Hoạt động 1 phần Vận dụng trang 11 tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk
* Chủ đề 2: Danh lam thắng cảnh quê em. 
- Chủ đề 2 “Thắng cảnh đầm Cù Mông” của tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên (3 tiết)
- Nội dung dạy học: toàn bài;
- Dạy tích hợp trong chủ đề 1. Địa phương em của môn Lịch sử và Địa lí lớp 4;
- Nội dung còn lại tích hợp vào môn học/hoạt động giáo dục.
* Chủ đề 03. Nghề/làng nghề truyền thống. 
- Chủ đề 8 “Nghề làm nước mắm ở Phú Yên” của tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên (3 tiết)
- Nội dung giáo dục: toàn bài;
- Dạy tích hợp trong chủ đề 1. Địa phương em của môn Lịch sử và Địa lí lớp 4;
- Nội dung còn lại Tích hợp vào môn học/hoạt động giáo dục.
* Chủ đề 4: Phong tục tập quán.
- Chủ đề 4 “Ẩm thực Đắk Lắk- Cá bống thác kho riềng” (3 tiết). Tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk
- Chủ đề 7 “Cốm nếp Phong Hậu”. Tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên (3 tiết)
- Nội dung giáo dục: toàn bài. GV lựa chọn 1 trong 2 bài để dạy, bài còn lại đọc tham khảo
- Dạy tích hợp vào môn học/hoạt động giáo dục
* Chủ đề 5: Các loại hình nghệ thuật truyền thống.
- Chủ đề 4 “Nghệ thuật múa lân ở Phú Yên”. Tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên (3 tiết)
- Nội dung giáo dục: toàn bài.
- Dạy tích hợp trong chủ đề 1. Địa phương em của môn Lịch sử và Địa lí lớp 4. 
- Nội dung còn lại Tích hợp vào môn học/hoạt động giáo dục.
* Chủ đề 06: Lễ hội truyền thống. 
- Chủ đề 3 “Lễ hội Mừng lúa mới của người Xơ Đăng” (3 tiết). Tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk.
- Nội dung giáo dục: toàn bài.
- Dạy tích hợp vào môn học/hoạt động giáo dục.
* Chủ đề 7: Trò chơi dân gian/ bài học: Không dạy chủ đề này.
* Chủ đề 8: Di tích lịch sử - văn hóa.
- Chủ đề 5 “Di tích lịch sử quốc gia Đồn điền CADA” (3 tiết). Tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk.
- Chủ đề 3 “Di tích lịch sử quốc gia Vũng Rô”. Tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên (3 tiết).
- Nội dung giáo dục: toàn bài. GV lựa chọn 1 trong 2 bài để dạy, bài còn lại đọc tham khảo.
- Dạy tích hợp trong chủ đề 1. Địa phương em của môn Lịch sử và Địa lí lớp 4.
- Nội dung còn lại Tích hợp vào môn học/hoạt động giáo dục.
* Chủ đề 09. Một số nhân vật tiêu biếu/ Danh nhân.
- Chủ đề 2 “Ama Jhao – người anh hùng của núi rừng Tây Nguyên” (3 tiết). Tài liệu GDĐP lớp 4 Đắk Lắk.
- Chủ đề 5 “Danh nhân Đào Trí”. Tài liệu GDĐP lớp 4 Phú Yên (3 tiết).
- Nội dung giáo dục: toàn bài. GV lựa chọn 1 trong 2 bài để dạy, bài còn lại đọc tham khảo.
- Dạy tích hợp trong chủ đề 1. Địa phương em của môn Lịch sử và Địa lí lớp 4.
- Nội dung còn lại Tích hợp vào môn học/hoạt động giáo dục.
4.2. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá
a) Kiểm tra thường xuyên
Thực hiện đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học trong các chủ đề có liên quan đến bài học về địa phương em của môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 và quá trình dạy tích hợp vào các môn học/hoạt động giáo dục.
b) Kiểm tra định kì 
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 được thực hiện theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 Quy định về đánh giá học sinh tiểu học. 
5. Tài liệu giáo dục địa giáo dục phương lớp 5.
	STT
	Chủ đề/mạch kiến thức theo CV 3036
	Yêu cầu cần đạt
	Tên Tài liệu
	Tên bài học/chủ đề
	Lựa chọn nội dung/hoạt động lồng ghép, tích hợp
	Ghi chú

	1
	Quê hương em
	- Nêu được tên, vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên của địa phương.
- Nêu được một số hoạt động của người dân địa phương.
- Nêu được tên và vai trò của một số công trình công cộng.
- Giới thiệu được các nét cơ bản về cảnh quan thiên nhiên, con người, sản vật, hoạt động sản xuất...
- Có ý thức bảo vệ môi trường.
- Bày tỏ được tình cảm, sự gắn bó với địa phương.
	Tài liệu GDĐP lớp 5 Đắk Lắk
	Chủ đề 1: 
Đặc điểm dân cư và dân tộc tỉnh Đắk Lắk











	- Dạy toàn bộ nội dung chủ đề 1. 
- Đặc điểm dân cư và dân tộc tỉnh Đắk Lắk.






	- Dân số tỉnh Đắk Lắk (2.828.119 người, đứng thứ 18/34 tỉnh, thành cả nước, dựa trên phép cộng dân số Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên của kết quả cục điều tra dân số đến giữ kì năm 2024).
- Dân số trung bình: 2.828.119.
% Dân số cả nước: 2,80
Xếp hạng cả nước: 18
Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,67.
Diện tích (km2): 18.096
Mật độ dân số  (Người/km2): 156.
Tỷ suất Nam/100 Nữ: 101,06.
(Quá trình dạy học thầy, cô linh hoạt lựa chọn nội dung phù với thực tế của đơn vị mình).

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 5 Phú Yên
	Chủ đề 1: 
Đặc điểm dân cư tỉnh Phú Yên
	
	

	2
	Danh lam thắng cảnh quê em
	- Nêu được tên, vị trí của một số danh lam thắng cảnh/ cảnh đẹp tiêu biểu.
- Nhận biết được danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp của địa phương qua hình ảnh/video.
- Nêu cảm nhận của bản thân về danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp đó.
- Giới thiệu về danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp của địa phương bằng các hình thức phù hợp lứa tuổi.
- Nhận biết và thực hiện các việc làm phù hợp để bảo vệ môi trường danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp đó.
	Tài liệu GDĐP lớp 5 Đắk Lắk
	  Không có bài
	
	

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 5 Phú Yên
	Chủ đề 2 : Cao nguyên Vân Hoà
	Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề bài: Cao nguyên Vân Hoà.
	- Hình 2.1. (Trang 12) (Cao nguyên Vân Hoà nhìn từ trung tâm xã Vân Hoà).
- Khám phá: 
Cao nguyên Vân Hoà (Nằm phía Đông của tỉnh Đắk Lắk thuộc xã Vân Hoà, một phần thuộc xã Tuy An Tây và Tuy An Nam).
+ Câu hỏi 1: HĐ khám  phá (trang 14) (tỉnh Đăk Lắk).
(Quá trình dạy học thầy,cô linh hoạt lựa chọn nội dung phù với thực tế của đơn vị, của địa phương mình).
(Quá trình dạy học thầy,cô linh hoạt lựa chọn nội dung phù với thực tế của đơn vị mình).

	 3
	Nghề/ làng nghề truyền thống 
	 Nêu được tên, vị trí, khái quát lịch sử một số làng nghề truyền thống của địa phương.
- Nêu/mô tả được các bước chính làm ra sản phẩm của nghề, làng nghề truyền thống của địa phương.
- Kể một số sản phẩm của nghề, làng nghề truyền thống của địa phương.
- Trình bày được ở mức độ đơn giản vai trò của  nghề/làng nghề truyền thống và các sản phẩm của nghề, làng nghề truyền thống. Các sản phẩm của nghề, làng nghề truyền thống đó có ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
- Trải nghiệm và giới thiệu làng nghề truyền thống của địa phương.
- Có ý thức bảo vệ và phát triển làng nghề truyền thống cũng như môi trường làng nghề bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.
	Tài liệu GDĐP lớp 5 Đắk Lắk
	Không có bài
	
	

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 5 Phú Yên
	Chủ đề 7
Nước mắm Gành Đỏ
	Lựa chọn dạy nội dung cả chủ đề 7: Nước mắm Gành Đỏ.
	- Hình: 7. 1(trang 38) điều chỉnh Thị Xã Sông Cầu thành phường Xuân Đài
· Khởi động/T38:
· Điều chỉnh quê hương Phú Yên thành quê hương Đắk Lắk.
· Khám phá /T39
· Gành Đỏ thuộc khu phố An Thạch, phường Xuân Đài thì xã Sông Cầu thành phường Xuân Đài.
Điều chỉnh câu hỏi phần khám phá (trang 40)Phú Yên - Đắk Lắk)
- HĐ2/trang41:
Nguyên liệu làm mắm Gành Đỏ, dòng thứ 4: “Vùng biển Tuy An và Sông Cầu của tỉnh Phú Yên để làm mắm. (Vùng biển Tuy An Đông và các phường Xuân Đài, phường Sông Cầu, xã Xuân Thọ, xã Xuân Cảnh).
(Quá trình dạy học thầy,cô linh hoạt lựa chọn nội dung phù với thực tế của đơn vị mình).
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	Phong tục, tập quán
	- Biết được tên nhà ở, trang phục, món ăn, nghi lễ... truyền thống của một số dân tộc ở địa phương.
- Nhận biết nhà ở, trang phục, món ăn, nghi lễ... truyền thống của một số dân tộc ở địa phương qua các các hình ảnh, video. 
- Mô tả giới thiệu nhà ở, trang phục, món ăn, lễ nghi... ... truyền thống của một số dân tộc ở địa phương bằng những hình thức khác nhau phù hợp với lứa tuổi.
- Có ý thức giữ gìn một số phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình và các dân tộc khác.
	Tài liệu GDĐP lớp 5 Đắk Lắk
	Chủ đề 4.
 Món ăn đặc sản Lẩu cá Lăng măng rừng


	Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề: Món ăn đặc sản Lẩu cá Lăng măng rừng.

	Có thể:    Lồng ghép món ăn: Gà kho mắm thơm; gà nấu lá dít; Bò một nắng; mắt cá ngừ đại dương.
- Sử dụng hình 6.5/32 (Bò một nắng Tài liệu Phú Yên cũ).   
(Quá trình dạy học thầy,cô linh hoạt lựa chọn nội dung  phù với thực tế của đơn vị, của địa phương mình).


	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 5 Phú Yên
	 Không có bài thể hiện cụ thể về chủ đề này
	
	

	 5
	Các loại hình nghệ thuật truyền thống
	- Kể được tên một số loại hình nghệ thuật truyền thống ở địa phương;
- Nhận biết được một số loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương qua hình ảnh, video;
- Nêu được những nét khái quát về nguồn gốc, nội dung, giá trị của một số loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương;
- Mô phỏng, thực hành ở mức độ đơn giản một loại nghệ thuật tiêu biểu của địa phương phù hợp với lứa tuổi. 
- Trân trọng, giữ gìn nét đẹp nghệ thuật truyền thống của địa phương. 
	Tài liệu GDĐP lớp 5 Đắk Lắk
	 Không có bài
	
	

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 5 Phú Yên
	 Chủ đề 4. Hội bài chòi ở Phú Yên

	Dạy toàn bộ nội dung chủ đề 4. Hội bài chòi ở Phú Yên

	 KHỞI ĐỘNG:
+ Kể tên một số hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Phú Yên mà em biết (thay Phú Yên thành Đắk Lắk).
+ Hình 4.1. Hội bài chòi ở Thành phố Tuy Hoà sửa thành Hội bài chòi ở phường Tuy Hòa.
+ Hình 4.2/Trang 22. Múa lân ở Thành phố Tuy Hoà (chuyển thành Múa lân ở phường Tuy Hoà).
+  Hình 4.4/ trang 23. Múa rồng ở Thành phố Tuy Hoà (chuyển thành Múa rồng ở phường Bình Kiến).
+  Hình 4.5/ Trang 23. Hội bài chòi ở Thành phố Tuy Hoà chuyển thành Hội bài chòi ở phường Tuy Hoà.
Khám phá:
 + Hoạt động 1: Tìm hiểu về Hội bài chòi ở Phú Yên (đổi Phú Yên thành Đắk Lắk).
+ Bài đọc: Hội bài chòi ở  Phú Yên (đổi Phú Yên thành Đắk Lắk) .
+ Dòng 6 trong bài Phú Yên  (đổi Phú Yên thành Đắk Lắk).
+ Trang 25  dòng thứ 2 : Nghệ thuật bài chòi Phú Yên  (đổi Phú Yên thành Đắk Lắk).
+ Câu hỏi 4/ trang 25. Bài chòi Phú Yên (đổi Phú Yên thành Đắk Lắk)
Thực hành:
+ Hình 4.10/ 26. Quang cảnh một hội bài chòi ở Thành phố Tuy Hoà (đổi thành phường Tuy Hoà).
Vận dụng:
1. Giới thiệu một hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Phú Yên (đổi Phú Yên thành Đắk Lắk)
(Quá trình dạy học thầy,cô linh hoạt lựa chọn nội dung  phù với thực tế của đơn vị mình).
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	Lễ hội truyền thống
	Nếu được tên, địa điểm diễn ra một số lễ hội truyền thống của địa phương.
-Nêu được/ mô tả được một số hoạt động chính diện ra trong lễ hội; mục đích, ý nghĩa của lễ hội.
- Giới thiệu và bước đầu quảng bá được về các lễ hội truyền thống của địa phương.
- Thực hiện được một số việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi, bảo đảm an toàn, văn minh và bảo vệ môi trường nơi diễn ra lễ hội.
- Trân trọng, giữ gìn nét đẹp nghệ thuật truyền thống của địa phương.
	Tài liệu GDĐP lớp 5 Đắk Lắk
	Chủ đề 3. Lễ cúng bến nước của người Êđê

	Lựa chọn dạy cả chủ đề 3, bài: Lễ cúng bến nước của người Êđê.

	Quá trình dạy học thầy,cô linh hoạt lựa chọn nội dung phù với thực tế của đơn vị, của địa phương mình


	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 5 Phú Yên
	Không có bài 
	
	

	7
	Di tích lịch sử - văn hoá
	- Kể tên một số di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu ở địa phương.
- Giới thiệu khái quát được về lịch sử hình thành, đặc điểm và vai trò của di tích lịch sử văn hóa.
- Thực hiện việc làm phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ di tích lịch sử văn hóa..
	Tài liệu GDĐP lớp 5 Đắk Lắk
	Chủ đề 5. Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975)
	Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề 5.
 Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975)
	Khám phá trang 26:
 Bài đọc: Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk …toạ lạc tại các xã Cư Pui, Yang Mao, Hoà Phong thuộc huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk” - Đổi địa danh thành xã Cư Pui, Yang Mao,  tỉnh Đắk Lắk.

	
	
	
	Tài liệu GDĐP lớp 5 Phú Yên
	 Không có bài
	·          
	·          

	8
	Một số nhân vật tiêu biểu/danh nhân
	-Kể tên một số danh nhân hoặc nhân vật tiêu biểu ở địa phương.
-Trình bày được những nét khái quát về danh nhân hoặc nhân vật tiêu biểu ở địa phương( Năm sinh, năm mất, đóng góp chính…)
 -Trân trọng những  đóng góp của thế hệ trước, học tập những đức tính tốt đẹp; kế thừa, phát huy truyền thống qua các việc làm phù hợp với lứa tuổi.
	Tài liệu GDĐP lớp 5 Đắk Lắk
	Chủ đề 2: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thị Hường 
	Dạy học toàn bộ nội dung chủ đề 2. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thị Hường 
	Khám phá:
Chuyển phường Tân Hoà, thành phố Buôn Ma Thuột thành phường Buôn Ma Thuột.
· Bài đọc:
+ Điều chỉnh nơi sinh của bà Huỳnh Thị Hường: xã Hiền Lương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cũ nay là phường Phong Thái – thành phố Huế.
+ Điều chỉnh:Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận thành phường Phan Rang - Tháp Chàm - Tỉnh Khánh Hoà.
+ Kết nối với các cơ sở Cách Mạng ở các tỉnh Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, ... sửa thành Kết nối với các cơ sở Cách Mạng ở các tỉnh Đắk Lắk, Đà Nẵng, Kon Tum).
Sửa thị xã Buôn Ma Thuột thành phường Buôn Ma Thuột.
+ Đến năm 1964.…xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông sửa thành xã Krông Bông tỉnh Đắk Lắk.
+  Thành phố Buôn Ma Thuột, sửa thành phường Buôn Ma Thuột.
+ Hình 2/13. Điều chỉnh chú thích phường Tân Hoà, thành phố Buôn Ma Thuột thành phường Buôn Ma Thuột.
Vận dụng:
- Điều chỉnh chú thích hình cuối trang 14 Thành phố Buôn Ma Thuột sửa thành phường Buôn Ma Thuột.
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	 Chủ đề 5: Danh nhân Danh nhân Võ Trứ

	
	


5. Hướng dẫn nội dung dạy học, kiểm tra đánh giá TLGDĐP lớp 5:
5.1. Hướng dẫn nội dung dạy học
	* Chủ đề 1: Quê hương em.
- Chủ đề 1 “Đặc điểm dân cư và dân tộc tỉnh Đắk Lắk”. Cập nhật thông tin như ghi chú (quá trình dạy học thầy/cô linh hoạt lựa chọn nội dung  phù với thực tế của đơn vị mình).
* Chủ đề 2: Danh lam thắng cảnh quê em.
- Dạy nội dung chủ đề 2 “Cao Nguyên Vân Hoà” cuảyTài liệu GDĐP tỉnh Phú Yên (cũ) Cập nhật thông tin như ghi chú (quá trình dạy học thầy/cô linh hoạt lựa chọn nội dung  phù với thực tế của đơn vị mình).
	* Chủ đề 3: Nghề, làng nghề truyền thống
- Dạy nội dung Chủ đề 7 “Nước mắm Gành Đỏ” của Tài liệu GDĐP tỉnh Phú Yên (cũ). Cập nhật thông tin như ghi chú (quá trình dạy học thầy/cô linh hoạt lựa chọn nội dung  phù với thực tế của đơn vị mình).
* Chủ đề 4: Phong tục, tập quán.
- Dạy nội dung Chủ đề 4 “Món ăn đặc sản Lẩu cá Lăng măng rừng” của Tài liệu GDĐP tỉnh Đắk Lắk (cũ). Cập nhật thông tin như ghi chú (quá trình dạy học thầy/cô linh hoạt lựa chọn nội dung  phù với thực tế của đơn vị mình).
* Chủ đề 5: Các loại hình nghệ thuật truyền thống.
- Dạy nội dung Chủ đề 4 “Hội bài chòi ở Phú Yên” của Tài liệu GDĐP tỉnh Phú Yên (cũ). Cập nhật thông tin như ghi chú (quá trình dạy học thầy/cô linh hoạt lựa chọn nội dung  phù với thực tế của đơn vị mình).
* Chủ đề 6: Lễ hội truyền thống
- Dạy nội dung Chủ đề 3 “Lễ Cúng bến nước của người Êđê” của Tài liệu GDĐP tỉnh Đắk Lắk (cũ). Cập nhật thông tin như ghi chú (quá trình dạy học thầy/cô linh hoạt lựa chọn nội dung  phù với thực tế của đơn vị mình).
 * Chủ đề 7: Di tích lịch sử - văn hóa
- Dạy nội dung Chủ đề 5 “Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975)” của Tài liệu GDĐP tỉnh Đắk Lắk (cũ). Cập nhật thông tin như ghi chú (quá trình dạy học thầy/cô linh hoạt lựa chọn nội dung  phù với thực tế của đơn vị mình).
* Chủ đề 8: Một số nhân vật tiêu biểu/ Danh nhân
- Dạy nội dung Chủ đề 2 “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thị Hường” của Tài liệu GDĐP tỉnh Đắk Lắk (cũ). Cập nhật thông tin như ghi chú (quá trình dạy học thầy,cô linh hoạt lựa chọn nội dung  phù với thực tế của đơn vị mình.
5.2. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá
a) Kiểm tra thường xuyên
Thực hiện đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học trong các chủ đề có liên quan đến bài học về địa phương em của môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 và quá trình dạy tích hợp vào các môn học/hoạt động giáo dục
b) Kiểm tra định kì 
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 được thực hiện theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 Quy định về đánh giá học sinh tiểu học. 
